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Câu 1: Cho hai biến cố  và  có , , .

a) .

b) .

c).

d) .




Câu 2:	Cho hai biến cố và  là hai biến cố độc lập, với  và .

a) .

b) .

c) .

d) .





Câu 3:	Một hộp có  bi xanh và bi đen, các viên bi đều có cùng hình dáng, kích thước và khối lượng. Bạn Nam lấy ngẫu nhiên một viên trong hộp, không trả lại. Sau đó Bạn Lan lấy ngẫu nhiên một trong  viên bi còn lại. Gọi  là biến cố bạn Nam lấy được một viên bi xanh và là biến cố bạn Lan lấy được một viên bi đen.

a) .

b) 

c) .

d) .
Câu 4: Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 15 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Khi tổng kết cuối năm, lớp có 20 học sinh giỏi, trong đó có 8 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp.

a) Xác suất học sinh được chọn là học sinh giỏi bằng .

b) Xác suất học sinh được chọn là học sinh nữ bằng .

c) Xác suất học sinh được chọn vừa là học sinh giỏi và là học sinh nữ bằng .

d) Biết rằng học sinh được chọn là nữ, xác suất học sinh đó là học sinh giỏi bằng .





Câu 5:	Một cửa hàng bán hai loại bóng đèn, trong đó có  bóng đèn là màu trắng và  bóng đèn là màu đỏ, các bóng đèn có kích thước như nhau. Các bóng đèn màu trắng có tỉ lệ hỏng là  và các bóng đèn màu xanh có tỉ lệ hỏng là . Một khách hàng chọn mua ngẫu nhiên  bóng đèn từ cửa hàng đó. Xét các biến cố:

“Khách hàng chọn được bóng màu trắng”;

“Khách hàng chọn được bóng không hỏng”;
Khi đó:

a) .

b) .

c) .

d) .





Câu 6:	Một kho hàng chứa  sản phẩm loại I và  sản phẩm loại II, trong đó có  sản phẩm loại I bị hỏng,  sản phẩm loại II bị hỏng. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như nhau. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên  sản phẩm. Xét các biến cố:

“Khách hàng chọn được sản phẩm loại I”;

“Khách hàng chọn được sản phẩm không bị hỏng”;
Khi đó:

a) .

b) .

c) .

d) .


Câu 7:	Một xí nghiệp mỗi ngày sản xuất ra  sản phẩm trong đó có  sản phẩm lỗi. Lần lượt lấy ra ngẫu nhiên hai sản phẩm không hoàn lại để kiểm tra.

a) Xác suất lấy ra sản phẩm lần thứ nhất bị lỗi là .

b) Xác suất lấy ra được cả hai sản phẩm bị lỗi là .

c) Xác suất lấy ra sản phẩm lần thứ hai bị lỗi, biết rằng lấy lần thứ nhất sản phẩm không bị lỗi là .

d) Xác suất lấy ra sản phẩm lần thứ hai bị lỗi là .
Câu 8:	Khi kiểm tra sức khoẻ tổng quát của bệnh nhân ở một bệnh viện, người ta được kết quả như sau:

- Có  bệnh nhân bị đau dạ dày.

- Có  bệnh nhân thường xuyên bị stress.

- Trong số các bệnh nhân bị stress có  bệnh nhân bị đau dạ dày.
Chọn ngẫu nhiên 1 bệnh nhân.

a) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress là .

b) Xác suất chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày, biết bệnh nhân đó thường xuyên bị stress, là .

c) Xác suất chọn được bệnh nhân vừa thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày là .

d) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress, biết bệnh nhân đó bị đau dạ dày, là .
Câu 9:	Một cuộc thi khoa học có 36 bộ câu hỏi, trong đó có 20 bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên và 16 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội. Bạn An lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi (lấy không hoàn lại), sau đó bạn Bình lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Xác suất bạn An chọn được bộ câu hỏi chủ đề tự nhiên là 

b) Xác suất bạn Bình chọn câu hỏi chủ đề xã hội biết bạn An chọn được chủ đề tự nhiên là 

c) Xác suất bạn Bình chọn câu hỏi chủ đề xã hội biết bạn An chọn được chủ đề xã hội là là .

d) Xác suất bạn Bình lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội bằng 








Câu 10:	Trong một đợt kiểm tra sức khoẻ, có một loại bệnhmà tỉ lệ người mắc bệnh là và một loại xét nghiệmmà̀ ai mắc bệnh khi xét nghiệm cũng có phản ứng dương tính. Tuy nhiên, có những người không bị bệnh lại có phản ứng dương tính với xét nghiệm . Chọn ngẫu nhiên 1 người trong đợt kiểm tra sức khoẻ đó. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Xác suất người được chọn không mắc bệnh X là .
b) Xác suất người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y biết rằng người đó mắc bệnh X là 0,94.
c) Xác suất người được chọn không mắc bệnh X biết rằng người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y là 0,06
d) Giả sử người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Xác suất người đó bị mắc bệnh  (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là 0,03.





Câu 11: Một lô hàng mới sản xuất có  sản phẩm, trong đó có  sản phẩm loại A và  sản phẩm loại B; các sản phẩm có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy: sản phẩm loại A có  sản phẩm là phế phẩm và sản phẩm loại B có  sản phẩm là phế phẩm; còn lại là các sản phẩm đạt chuẩn.

a) Sản phẩm loại A có  sản phẩm là phế phẩm.

b) Sản phẩm loại B có  sản phẩm đạt chuẩn.

c) Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm. Xác suất để sản phẩm lấy ra là phế phẩm bằng .

d) Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm. Xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm đạt chuẩn bằng .




Câu 12: Một lớp học có  học sinh, trong đó có  học sinh nam. Biết tỷ lệ học sinh biết bơi trong số học sinh nam là  và tỷ lệ học sinh biết bơi trong số học sinh nữ là . Chọn ngẫu nhiên một học sinh.

a) Xác suất học sinh được chọn là nam bằng .

b) Xác suất học sinh được chọn là học sinh biết bơi, biết học sinh này là nam bằng .

c) Biết học sinh được chọn là học sinh biết bơi thì xác suất học sinh đó là học sinh nam bằng .

d) Xác suất để học sinh được chọn là nam khi biết học sinh đó không biết bơi là .
LỜI GIẢI CHI TIẾT






Câu 1: Cho hai biến cố  và  có , , .

a) .

b) .

c).

d) .
Lời giải

a) s .

b) Đ .

c) s .

d) Đ .




Câu 2:	Cho hai biến cố và  là hai biến cố độc lập, với  và .

a) .

b) .

c) .

d) .
Lời giải


a) Đ Vì nên .




b) S Vì  và  độc lập nên  và  độc lập.

Do đó, .




c) Đ Vì  và  độc lập nên  và  độc lập.

Do đó, .




d) S Vì  và  độc lập nên  và  độc lập.

Do đó, 





Câu 3:	Một hộp có  bi xanh và bi đen, các viên bi đều có cùng hình dáng, kích thước và khối lượng. Bạn Nam lấy ngẫu nhiên một viên trong hộp, không trả lại. Sau đó Bạn Lan lấy ngẫu nhiên một trong  viên bi còn lại. Gọi  là biến cố bạn Nam lấy được một viên bi xanh và là biến cố bạn Lan lấy được một viên bi đen.

a) .

b) 

c) .

d) .
Lời giải



a) Đ Vì hộp có  bi xanh nên số phần tử của biến cố là .



b) Đ Vì bạn Nam lấy ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp chứa  bi xanh và  bi đen nên 

Do đó, .



c) S Nếu  xảy ra tức là bạn Nam lấy được bi xanh thì trong hộp có viên bi với bi đen

Do đó, .
d) S Áp dụng công thức nhân xác suất, ta có:


Câu 4: Một lớp học có 40 học sinh, trong đó có 15 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Khi tổng kết cuối năm, lớp có 20 học sinh giỏi, trong đó có 8 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp.

a) Xác suất học sinh được chọn là học sinh giỏi bằng .

b) Xác suất học sinh được chọn là học sinh nữ bằng .

c) Xác suất học sinh được chọn vừa là học sinh giỏi và là học sinh nữ bằng .

d) Biết rằng học sinh được chọn là nữ, xác suất học sinh đó là học sinh giỏi bằng .
Lời giải
Xét hai biến số sau:

: “Học sinh được chọn là học sinh giỏi”.

: “ Học sinh được chọn là học sinh nữ”.

a) Đ Xác suất học sinh được chọn là học sinh giỏi: .

b) s Xác suất học sinh được chọn là học sinh nữ: .
c) s Xác suất học sinh được chọn vừa là học sinh giỏi và là học sinh nữ:

.
d) Đ Biết rằng học sinh được chọn là nữ, xác suất học sinh đó là học sinh nữ:

.





Câu 5:	Một cửa hàng bán hai loại bóng đèn, trong đó có  bóng đèn là màu trắng và  bóng đèn là màu đỏ, các bóng đèn có kích thước như nhau. Các bóng đèn màu trắng có tỉ lệ hỏng là  và các bóng đèn màu xanh có tỉ lệ hỏng là . Một khách hàng chọn mua ngẫu nhiên  bóng đèn từ cửa hàng đó. Xét các biến cố:

“Khách hàng chọn được bóng màu trắng”;

“Khách hàng chọn được bóng không hỏng”;
Khi đó:

a) .

b) .

c) .

d) .
Lời giải


a) S Ta có  nên .



b) S Vì các bóng đèn màu trắng có tỉ lệ hỏng là  nên , suy ra .



c) S Vì các bóng đèn màu xanh có tỉ lệ hỏng là  nên , suy ra .
d) Đ Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

.





Câu 6:	Một kho hàng chứa  sản phẩm loại I và  sản phẩm loại II, trong đó có  sản phẩm loại I bị hỏng,  sản phẩm loại II bị hỏng. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như nhau. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên  sản phẩm. Xét các biến cố:

“Khách hàng chọn được sản phẩm loại I”;

“Khách hàng chọn được sản phẩm không bị hỏng”;
Khi đó:

a) .

b) .

c) .

d) .
Lời giải


a) Đ Ta có  và .



b) Đ Vì có  sản phẩm loại I bị hỏng nên , suy ra.



c) Đ Vì có  sản phẩm loại II bị hỏng nên , suy ra .
Theo công thức xác suất toàn phần ta có

.

d) S Theo công thức Bayes ta có .


Câu 7:	Một xí nghiệp mỗi ngày sản xuất ra  sản phẩm trong đó có  sản phẩm lỗi. Lần lượt lấy ra ngẫu nhiên hai sản phẩm không hoàn lại để kiểm tra.

a) Xác suất lấy ra sản phẩm lần thứ nhất bị lỗi là .

b) Xác suất lấy ra được cả hai sản phẩm bị lỗi là .

c) Xác suất lấy ra sản phẩm lần thứ hai bị lỗi, biết rằng lấy lần thứ nhất sản phẩm không bị lỗi là .

d) Xác suất lấy ra sản phẩm lần thứ hai bị lỗi là .
Lời giải
a) Đ Xét các biến cố:



: Sản phẩm lấy ra lần thứ nhất bị lỗi. Khi đó, ta có: ; .

: Sản phẩm lấy ra lần thứ hai bị lỗi.



b) S - Khi sản phẩm lấy ra lần thứ nhất bị lỗi thì còn  sản phẩm và trong đó có  sản phẩm lỗi nên ta có: .



c) Đ Khi sản phẩm lấy ra lần thứ nhất không bị lỗi thì còn  sản phẩm trong đó có sản phẩm lỗi nên ta có: 




d) Đ - Khi sản phẩm lấy ra lần thứ nhất bị lỗi thì còn  sản phẩm và trong đó có  sản phẩm lỗi nên ta có: , suy ra .




- Khi sản phẩm lấy ra lần thứ nhất không bị lỗi thì còn  sản phẩm trong đó có sản phẩm lỗi nên ta có: , suy ra .
Khi đó, xác suất để sản phẩm lấy ra lần thứ hai bị lỗi là:


.
Câu 8:	Khi kiểm tra sức khoẻ tổng quát của bệnh nhân ở một bệnh viện, người ta được kết quả như sau:

- Có  bệnh nhân bị đau dạ dày.

- Có  bệnh nhân thường xuyên bị stress.

- Trong số các bệnh nhân bị stress có  bệnh nhân bị đau dạ dày.
Chọn ngẫu nhiên 1 bệnh nhân.

a) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress là .

b) Xác suất chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày, biết bệnh nhân đó thường xuyên bị stress, là .

c) Xác suất chọn được bệnh nhân vừa thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày là .

d) Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress, biết bệnh nhân đó bị đau dạ dày, là .
Lời giải

a) Đ Xét các biến cố: : “Chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress”;

: “Chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày”

Khi đó, .


b) Đ Xác suất chọn được bệnh nhân bị đau dạ dày, biết bệnh nhân đó thường xuyên bị stress, tức là , theo giả thiết ta có .
c) Đ Suy ra xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress vừa bị đau dạ dày là

.

d) Đ Xác suất chọn được bệnh nhân thường xuyên bị stress, biết bệnh nhân đó bị đau dạ dày, là .
Câu 9:	Một cuộc thi khoa học có 36 bộ câu hỏi, trong đó có 20 bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên và 16 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội. Bạn An lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi (lấy không hoàn lại), sau đó bạn Bình lấy ngẫu nhiên 1 bộ câu hỏi. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Xác suất bạn An chọn được bộ câu hỏi chủ đề tự nhiên là 

b) Xác suất bạn Bình chọn câu hỏi chủ đề xã hội biết bạn An chọn được chủ đề tự nhiên là 

c) Xác suất bạn Bình chọn câu hỏi chủ đề xã hội biết bạn An chọn được chủ đề xã hội là là .

d) Xác suất bạn Bình lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội bằng 
Lời giải
a) Đúng b) Sai c) Sai d) đúng
Xét các biến cố:
A: "Bạn An lấy được bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên";
B: "Bạn Bình lấy được bộ câu hỏi về chủ đề xã hội".

Khi đó 

Nếu bạn An chọn được một bộ câu hỏi về chủ đề tự nhiên thì sau đó còn 35 bộ câu hỏi, trong đó có 16 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội, suy ra 

Nếu bạn An chọn được một bộ câu hỏi về chủ đề xã hội thì sau đó còn 35 bộ câu hỏi, trong đó có 15 bộ câu hỏi về chủ đề xã hội, suy ra
Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất bạn Bình lấy được bộ câu hỏi về chủ đề

xã hội là: 








Câu 10:	Trong một đợt kiểm tra sức khoẻ, có một loại bệnhmà tỉ lệ người mắc bệnh là và một loại xét nghiệmmà̀ ai mắc bệnh khi xét nghiệm cũng có phản ứng dương tính. Tuy nhiên, có những người không bị bệnh lại có phản ứng dương tính với xét nghiệm . Chọn ngẫu nhiên 1 người trong đợt kiểm tra sức khoẻ đó. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Xác suất người được chọn không mắc bệnh X là .
b) Xác suất người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y biết rằng người đó mắc bệnh X là 0,94.
c) Xác suất người được chọn không mắc bệnh X biết rằng người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y là 0,06
d) Giả sử người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y. Xác suất người đó bị mắc bệnh  (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) là 0,03.
Lời giải
a) Sai b) Sai c) Đúng d) đúng
Xét các biến cố:
A: "Người được chọn mắc bệnh  ";
B: "Người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y".

Theo giả thiết ta có: 

Xác suất người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y biết rằng người đó mắc bệnh X là 

Xác suất người được chọn không mắc bệnh X biết rằng người đó có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y là 
Theo công thức Bayes, ta có:


Vậy nếu người được chọn có phản ứng dương tính với xét nghiệm Y thì xác suất bị mắc bệnh  của người đó là khoảng 0,03.





Câu 11: Một lô hàng mới sản xuất có  sản phẩm, trong đó có  sản phẩm loại A và  sản phẩm loại B; các sản phẩm có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy: sản phẩm loại A có  sản phẩm là phế phẩm và sản phẩm loại B có  sản phẩm là phế phẩm; còn lại là các sản phẩm đạt chuẩn.

a) Sản phẩm loại A có  sản phẩm là phế phẩm.

b) Sản phẩm loại B có  sản phẩm đạt chuẩn.

c) Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm. Xác suất để sản phẩm lấy ra là phế phẩm bằng .

d) Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm. Xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm đạt chuẩn bằng .
Lời giải
a) Đ b) s c) s d) s

a) Sản phẩm loại A có số phế phẩm là .


b) Sản phẩm loại B có số sản phẩm đạt chuẩn chiếm  và là  sản phẩm.


c) Gọi  là biến cố “sản phẩm lấy ra là sản phẩm loại A” thì  là biến cố “sản phẩm lấy ra là sản phẩm loại B”.


Gọi  là biến cố “sản phẩm lấy ra là phế phẩm” thì  là biến cố “sản phẩm lấy ra là sản phẩm đạt chuẩn”.


Khi đó  và .


 và .
Ta có: Xác suất để sản phẩm lấy ra là phế phẩm là :

.

d) Xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm đạt chuẩn bằng .




Câu 12: Một lớp học có  học sinh, trong đó có  học sinh nam. Biết tỷ lệ học sinh biết bơi trong số học sinh nam là  và tỷ lệ học sinh biết bơi trong số học sinh nữ là . Chọn ngẫu nhiên một học sinh.

a) Xác suất học sinh được chọn là nam bằng .

b) Xác suất học sinh được chọn là học sinh biết bơi, biết học sinh này là nam bằng .

c) Biết học sinh được chọn là học sinh biết bơi thì xác suất học sinh đó là học sinh nam bằng .

d) Xác suất để học sinh được chọn là nam khi biết học sinh đó không biết bơi là .
Lời giải
a) Đ b) Đ c) s d) Đúng


Gọi  là biến cố “học sinh được chọn là học sinh nam" thì  là biến cố “học sinh được chọn là học sinh nữ";


 là biến cố: "Học sinh được chọn là học sinh biết bơi" thì  là biến cố: "Học sinh được chọn là học sinh không biết bơi".
Theo giả thiết ta có:


 và .


 và .

a) Xác suất học sinh được chọn là nam bằng .

b) Xác suất học sinh được chọn là học sinh biết bơi, biết học sinh này là nam bằng .
c) Xác suất học sinh được chọn là học sinh biết bơi là

;
Học sinh được chọn là học sinh biết bơi thì xác suất học sinh đó là học sinh nam bằng

.


d) Vì  nên .


Mặt khác,  nên .
Do đó, theo công thức Bayes, xác suất để học sinh được chọn là nam khi biết học sinh đó không biết bơi là

.
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